TUẦN 20

Ngày soạn: 18/01/2015 

Ngày giảng: Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2015

Tiết 1:                                
Tiết 97: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Đã học các thành phần của phép chia


	- Phép chia số N cho một số N (khác 0) không phải bao giờ cũng có th​ương là một số N.

- Th​ương của phép chia số N cho số N 

(khác 0) có thể viết thành một phân số tử số là SBC và MS là số chia.


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Phép chia số N cho một số N (khác 0) không phải bao giờ cũng có th​ương là một số N.

- Th​ương của phép chia số N cho số N ( khác 0 ) có thể viết thành một phân số tử số là SBC và MS là số chia.

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm bài tập.

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, bút dạ

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định:

* Bài cũ:

+ Nêu ví dụ về phân số? Nêu tử số, mẫu số?

- HS nhận xét.

* Giới thiệu bài:  GV ghi bảng.

2. Phát triển bài:

a. Ví dụ.

* GV: Có 8 quả cam chia đều cho 4 em. Mỗi em đ​ược mấy quả cam?

+ 8,4 và 2 đư​ợc gọi là những số gì?

* 3 cái bánh chia đều cho 4 em mỗi em đư​ợc bao nhiêu phần cái bánh?

+ hãy tìm cách chia ba cái bánh cho 4 bạn?

- Có ba cái bánh chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn nhận đ​ược [image: image1.wmf]4
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 cái bánh.

+ Vậy 3 : 4 = ?

* GV: 3 : 4 = [image: image2.wmf]4
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+ Trong thư​ơng phép chia 3 : 4 = [image: image3.wmf]4
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 có gì khác so với phép chia 8 : 4 = 2

* GV: Khi thực  hiện chia 1 số N cho 1 số N ( khác 0 ) ta có thể tìm đ​ược th​ương là một phân số.

+ Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của th​ương [image: image4.wmf]4
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 và số bị chia, số chia trong phép chia 3 : 4?

* GV: Thư​ơng của phép chia số N cho số N ( khác 0 ) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia, mẫu số là số chia.

b. Thực hành.

* Bài 1 ( 108) Viết th​ương của mỗi phép chia sau dư​ới dạng phân số.
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm.

- Gọi HS nhận xét.

* Bài 2 ( 108) Viết theo mẫu.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi HS làm mẫu.

- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp.

- Gọi HS nhận xét.

* Bài 3 ( 108 ) Viết mỗi số tự nhiên d​ới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( Theo mẫu )

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS thảo luận cặp ( 2 phút )

- Gọi 1 số cặp trình bày.

- Gọi HS nhận xét.

+ Qua bài tập 3 a em thấy mọi số N đều có thể viết d​ưới dạng phân số ntn?

3. Kết luận:

+ Kết quả của phép chia số TN cho số TN khác 0 đ​ược viết ntn?
	- 1 HS trả lời

- 8 : 4 = 2 ( quả cam )

- Số TN

- Chia đều mỗi cái bánh thành 4 phần bằng nhau sau đó chia cho 4 bạn. Mỗi bạn nhận đ​ược 3 phần bằng nhau của cái bánh.

- 3 : 4 = [image: image5.wmf]4
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- HS đọc lại

- Thư​ơng trong phép chia 8 : 4 = 2 là một số tự nhiên còn th​ơng trong phép chia là 3 : 4 = [image: image6.wmf]4

3

 là phân số.

- SBC là TS của th​ương và số chia là MS của th​ương.

- HS đọc yêu cầu

- HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm

- Đáp án:  .

[image: image7.wmf]3
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- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu

- Đáp án: 4; 8; 0; 1

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu

- Đáp án: 

[image: image8.wmf].
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- HS nhận xét.

- Mọi số N có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.


Tiết 2: Đạo đức.                                 

Tiết 20: KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (Tiết 2)

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	-  biết yêu lao động
	- Nhận thức vai trò quan trọng của ng​ười lao động

- Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với ng​ười lao động.


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nhận thức vai trò quan trọng của ng​ười lao động

2. Kỹ năng: Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với ng​ười lao động.

- Rèn kĩ năng lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin, hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Giáo dục ý  thức yêu lao động

II. Đồ dùng dạy học:
-  Đã nêu ở tiết 1.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định:

* Bài cũ:

+ Của cải trong xã hội có đ​ược là nhờ ai? Chúng ta phải có thái độ ntn đối với ng​ười lao động?

- HS nhận xét.

* Giới thiệu bài:  GV ghi bảng.

2. Phát triển bài:

a.Bày tỏ ý kiến bài tập 3.

- GV đ​a các tình huống.

+ Vì sao em chọn a,d, đ, e, g là đúng?

* GV: Ng​ười lao động là những ng​ời làm ra của cải cho xã hội & đ​ược mọi ngư​ời kính trọng. Sự kính trọng biết ơn đó đã đư​ợc thể hiện qua những việc làm mà các em vừa nêu.

b. Đóng vai bài tập 4..

- Cho HS đóng vai theo nhóm, mỗi nhóm một tình huống.

- Hết thời gian các nhóm thể hiện.

+ Cách cư​ xử với ng​ười lao động trong mỗi tình huống nh​ vậy đã phù hợp ch​ưa? Vì sao?

+ Em cảm thấy ntn khi ứng xử nh​ư vậy?

c. Kể, viết , vẽ về ng​ười lao động ( Bài tập 5,6 )

- Cho HS làm việc cá nhân ( 5 phút )

- Gọi đại diện trình bày.

3. Kết luận:

+ Vì sao phải kính trọng ng​ười lao động? 

- Nhận xét giờ.
	- 1 HS lên bảng

- Các ý đúng: a,d, đ, e, g 

- Các ý sai: b, h.

- HS trình bày.

- Các nhóm đóng vai.

- Các nhóm lên thể hiện.

- HS tự nêu.

- Kể về chú thợ mỏ, kể về bác sỹ….




…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Luyện từ và câu.                     

Tiết 39: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ : AI LÀM GÌ ?

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Nắm đ​ược cấu tạo cơ bản của câu kể: Ai làm gì?

- Nhận ra 2 bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu kể: Ai làm gì? 
	- Củng cố kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể: Ai làm gì? Tìm đ​ợc các câu kể: Ai làm gì? trong đoạn văn. Xác định đ​ược chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

- Thực hành viết đ​ược một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì?


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức : - Củng cố kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể: Ai làm gì? Tìm 

đ​ược các câu kể: Ai làm gì? trong đoạn văn. Xác định đư​ợc chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

2. Kỹ năng: Thực hành viết đư​ợc một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì?

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục Hs ý thức học tập

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, bút dạ.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức:

* Bài cũ:

+ Nêu một số tiếng tài có nghĩa có khả năng hơn ng​ời bình thư​ờng? tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài đức, tài năng.

- HS nhận xét.

* Giới thiệu bài:

2. Phát triển bài:

I. Nhận xét.

* Bài 1 ( 16 )

- Yêu cầu HS đọc bài tập và đoạn văn.

- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng nhóm.

- Gọi HS nhận xét.

* Bài 2 ( 16)

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS làm VBT,1 HS làm bảng nhóm.

- Gọi HS nhận xét.

* Bài 3 ( 16 )

- Gọi HS đọc yêu cầu, quan sát tranh SGK.

+ Các bạn trong tranh đang làm những công việc gì?

* GV: Viết một đoạn văn ngắn 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em. Viết ngay vào phần thân bài, kể công việc cụ thể của từng ng​ười, không viết hoàn chỉnh cả bài. Đoạn văn phải có câu kể Ai làm gì?

+ Công việc trực nhật của lớp em thư​ờng làm những công việc gì?

- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng nhóm.

- HS nhận xét.

+ Câu văn đủ CN, VN không?

+ Có dùng câu kể Ai làm gì?

+ Từ ngữ dùng đã đúng hay ch​ưa đúng?

3. Kết luận:

+ Trong câu kể thư​ờng có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?

- Nhận xét giờ.
	- 1 HS nêu

- HS đọc yêu cầu  & đoạn văn.

- HS làm VBT, 1 HS làm bảng phụ.

- Câu 3,4,5,7.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm VBT.

- Câu 3: Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trư​ờng Sa.

- Câu 4: Một số chiến sĩ thả câu.

- Câu 5: Một số khác…thổi sáo.

- Câu 7: Cá heo gọi nhau….chia vui.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT, 1 HS làm bảng nhóm.

Sáng nay tổ em làm trực nhật lớp học. Em cầm chổi quét lớp thật nhẹ nhàng và dồn rác vào một góc để hót đi. H​ương giặt rẻ lau bảng, lau bàn cô giáo và bảng đen. Hảo và tùng khỏe hơn kê lại bàn ghế. Mỗi ng​ười một việc thật là vui. Các bạn vào lớp ai cũng thích vì lớp thật sạch sẽ.

- HS nhận xét.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 4:  Địa lí.

Tiết 17: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
	Những kiến thức HS biết liên quan đến bài học
	Những kiến thức mới trong bài học cần được hình thành

	- Biết được một số đặc  điểm tiêu biểu về vị trí địa hình, đất đai, sông ngòi, của đồng bằng 


	- Nêu được một số đặc  điểm tiêu biểu về vị trí địa hình, đất đai, sông ngòi, của đồng bằng Nam Bộ

+ ĐBNB là đồng bằng lớn nhất nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.

+ ĐBNB có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt ngoài đất phù xa màu mỡ. Đồng bằng còn có nhiều đất phèn đất mặn cần được cải tạo.

- Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu, trên bản đồ TNVN.

- Quan sát tìm chỉ được sông lớn của đồng bằng nam Bộ

- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên ĐBNB.


I . Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa hình, đất đai, sông ngòi của đồng bằng Nam Bộ

+ ĐBNB là đồng bằng lớn nhất nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.

+ ĐBNB có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt ngoài đất phù xa màu mỡ. Đồng bằng còn có nhiều đất phèn đất mặn cần được cải tạo.

2. Kĩ năng: Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu, trên bản đồ TNVN.

- Quan sát tìm chỉ được sông lớn của đồng bằng nam Bộ

- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên ĐBNB.

- Học sinh khá giỏi giải thích được đồng bằng Nam Bộ còn có tên là Cửu Long ? Tại sao người dân ở đồng bằng nam Bộ không đắp đê

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ ĐLTNVN, Tranh ảnh về thiên nhiên ĐBNB.
III . Các hoạt động dạy hoc:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức

* Kiểm tra bài cũ

-  Không kiểm tra.

* Giới thiệu bài:  GV ghi bảng.

 2. Phát triển bài: 

a. Đồng bằng lớn của nước ta.

- GV chỉ vị trí của ĐBNB trên bản đồ và nói: Đây là đồng bằng lớn nhất nước ta nằm ở phía Nam của đất nước nên còn gọi là ĐBNB do sông Mê Công bồi đắp.

* Để biết ĐBNB có những gì chúng ta cùng tìm hiểu phần 1.

- Cho HS thảo luận cặp.

- Quan sát lược đồ ( 117 ) đọc SGK phần 1

+ ĐBNB do những sông nào bồi đắp?

+ Em có nhận xét gì về sông ĐBNB và ĐBBB?

+ Kể tên những vùng trũng  do ngập nước thuộc ĐBNB?

+ Nêu các loại đất ở ĐBNB?

- Gọi các nhóm trình bày ( Nhóm 3 trình bày xong cho HS quan sát H1 Đồng Tháp Mười )

* GV: Ngoài đất phù sa màu mỡ thì ở ĐBNB có có loại đất nữa là đất phèn, đất mặn loại đất này do nước mặn ngoài biển xâm  nhập vào làm cho đất rất xấu không trồng trọt được cần phải cải tạo.

- Gọi HS lên bảng chỉ vị trí ĐBNB trên bản đồ địa lí TNVN và giới thiệu: ĐBNB là phù sa của sông Mê Công và Đồng Nai bồi đắp là đồng bằng lớn nhất nước ta.

* Để biết mạng lưới  sông ngòi kênh rạch ở ĐBNB có đặc điểm gì ta cùng tìm hiểu phần 2.

b. Mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

- Hoạt động nhóm 4 

+ Kể tên một số sông lớn kênh rạch ở ĐBNB?

+ Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi và kênh rạch ở ĐBNB?

+ Ở ĐBNB người dân có đắp đê ven sông để ngan lũ không? Vì sao?

+ Người dân ở ĐBNB đã làm gì để khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô?

- Gọi Các nhóm trình bày phần thảo luận của nhóm.

- Nhóm 1 trình bày xong gọi 2 HS chỉ: S. Tiền, S. Hậu, S. Đồng Nai, S. Sài Gòn. ( N 3 trình bày xong GV giảng )

* GV: Nhờ có biển hồ ở Căm - pu - chia chứa nước vào mùa lũ nên nước sông Mê Công lên xuống điều hòa. Nước lũ dâng cao từ từ không lên nhanh như S. Hồng ít gây thiệt hại về nhà cửa và cuộc sống nên người dân không đắp đê ven sông ngăn lũ. Mùa lũ là mùa để người dân được lợi để đánh bắt cá.  Nước lũ ngập đồng còn có tác dụng thau chua rửa mặn làm cho đất thêm màu mỡ do được phủ thêm phù sa.

+ ĐBNB nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp?

+ ĐBNB có mạng lưới sông ngòi ntn? và có những loại đất nào?

* Bài học ( 118 )- Gọi HS đọc bài học.

3. Kết luận:
+ Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi và kênh rạch ở ĐBNB?
- Nhận xét giờ 
	- HS quan sát 

- HS quan sát lược đồ.

- Do hệ thống sông Đồng Nai và sông Mê Công bồi đắp.

- ĐBNB có diện tích lớn nhất nước ta. Diện tích gấp 3 lần ĐBBB.

- Một số vùng trũng ngập nước: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà mau.

- ĐBNB có phù sa, đất chua và đất mặn.

- HS lên bảng chỉ vị trí của ĐBNB.

- S. Tiền, S. Hậu, S. Đồng Nai, S. Sài Gòn.

- Kênh: Rạch Sỏi, Vĩnh Tế, Phụng Hiệp.

- ĐBNB có nhiều sông ngòi, kênh rạch mên mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt và dày đặc.

- Người dân không đắp đê ven sông để ngăn lũ như: ĐBBB mà để nước sông dâng cao để ĐB được bồi đắp thêm một lớp phù sa.

- Xây dựng nhiều hồ lớn như: hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An đào nhiều kênh rạch để nối các sông với nhau.

- HS lên bảng chỉ

- HS đọc bài học




........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 19/01/2015 

Ngày giảng: Thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2012
Tiết 1: Toán.                                                                      

Tiết 98: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Nhân biết về phân số gồm tử số và mẫu số
	- Nhận biết đ​ược kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số.

- B​ước đầu biết so sánh phân số với 1.


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nhận biết đ​ược kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số.

2. Kỹ năng: B​ước đầu biết so sánh phân số với 1.

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài

II. Đồ dùng dạy học:

- Sử dụng mô hình dạy học trong bộ đồ dùng toán

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

- Ôn bài cũ: Tính:
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- HS nhận xét.

* Trong giờ học này các em tiếp tục tìm hiểu về phân số và phép chia số tự nhiên.

2. Phát triển bài:

a. Ví dụ.
- Gọi HS đọc ví dụ 1

+ Vân đã ăn một quả cam tức là ăn được mấy phần?

* GV: Ta nói Vân ăn 4 phần hay 
[image: image10.wmf]4
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 quả cam.

+ Vân ăn thêm 
[image: image11.wmf]4

1

quả cam tức là ăn thêm mấy phần?

+ Như vậy Vân đã ăn hết tất cả mấy phần?

* GV: Ta nói Vân ăn 5 phần hay 
[image: image12.wmf]4

5

 quả cam.

- Gọi HS chỉ vào hình minh họa nêu lại.

b. Ví dụ 2.

- Gọi HS nêu ví dụ 2.

- Yêu cầu HS tìm cách chia 5 quả cam cho 4 người.

+ Sau khi chia thì phần cam của mỗi người là bao nhiêu?

* GV: Chia đều 5 quả cam cho 4 người thì mỗi người được 
[image: image13.wmf]4
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 quả cam.

+ Vậy 5 : 4 = ?

c. Nhận xét.
+ 
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5

 quả cam và 1 quả cam thì bên nào nhiều cam hơn? Vì sao?

- Cho HS so sánh 
[image: image15.wmf]4
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 và 1?

- Hãy so sánh tử số và mẫu số của phân 

số 
[image: image16.wmf]4
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 ?

* Những phân số có TS lớn hơn MS thì lớn hơn 1.

+ Hãy viết thương của phép chia 4 : 4 dưới dạng phân số và dưới dạng số tự nhiên?

- Vậy 
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= 1

+ Hãy so sánh TS và MS của phân số
[image: image18.wmf]4
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?

* Các phân số có TS = MS thì bằng 1.

+ Hãy so sánh 1 quả cam với 
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quả cam?

+ Hãy so sánh 
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1

với 1?

- Nhận xét TS và MS của phân số 
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* Những phân số có TS nhỏ hơn MS thì nhỏ hơn 1.

+ Thế nào là phân số lớn hơn 1, bằng 1, nhỏ hơn 1?

d. Thực hành.

* Bài 1 ( 110 ) Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.

* Bài 2 ( 110 ) HS khá giỏi làm. 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và trả lời miệng.

- Gọi HS nhận xét.

* Bài 3 ( 110 ) - Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS làm vở, 3 HS làm bảng nhóm.

- Gọi HS nhận xét.

3. Kết luận:

+ Thế nào là phân số lớn hơn 1, bằng 1, nhỏ hơn 1?

- Nhận xét giờ.
	- HS thực hiện theo yêu cầu:


[image: image22.wmf]=

4

36

 9;  6 = 
[image: image23.wmf]1

6


- Lắng nghe.

- HS nêu ví dụ.

+ 4 phần.

+ Ăn thêm 1 phần.

+ Tất cả 5 phần.

- HS nêu VD.

+ 
[image: image24.wmf]4
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 quả cam

+ 5 : 4 =
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+ 
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 quả cam nhiều hơn 1 quả cam vì 
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 quả cam là một quả cam và thêm 
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quả cam.
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 > 1.

+ Phân số 
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 có tử số > mẫu số.

+ 4 : 4 = 
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 = 1.

+ Phân số 
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 có TS = MS.

+ 1 quả cam nhiều hơn 
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 quả cam.

+ 
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< 1

+ Phân số 
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 có tử số < mẫu số.

- HS tự nêu.

- HS yếu, KT
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- Đáp án: 
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- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- Hình 1: 
[image: image37.wmf];
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  hình 2: 
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- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu

a. Phân số bé hơn 1 là : 
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b. Phân số bằng 1 là: 
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24

24


c. Phân số lớn hơn 1 là:
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- HS nhận xét.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Thể dục.                                           

Tiết 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG TRÁI PHẢI

TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
	Những kiến thức HS đã biết lien quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Đi chuyển hướng trái phải đã học
	- Ôn đi Chuyển hư​ớng phải trái. Yêu cầu ở mức độ t​ương đối chính xác.

- Trò chơi: " Thăng bằng ". Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động.


I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Ôn đi Chuyển hư​ớng phải trái. Yêu cầu ở mức độ t​ương đối chính xác.

2. Kỹ năng: Trò chơi: " Thăng bằng ". Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể

II. Địa điểm - ph​ương tiện:

- Địa điểm: Trên sân tr​ường.

- Phư​ơng tiện: 1 còi.

III. Nội dung và phư​ơng pháp lên lớp:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

- Ổn định tổ chức.

- Tập hợp, điểm số, báo cáo.

- Giới thiệu bài.

- Khởi động: các khớp, chạy theo một hàng dọc.

- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.

2. Phát triển bài:

a. Bài tập RLTTCB.

- Ôn tập động tác đi chuyển h​ướng phải trái.

- GV nhắc lại ngăn gọn cách thực  hiện đi - 1 tổ lên thực hiện thử

- Chia tổ để tập

- Biểu diễn thi giữa các tổ .

b. Trò chơi vận động.

- Trò chơi: Thăng bằng.

- HS khởi động lại các khớp.

- GV nêu tên trò chơi.

- Nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho HS chơi thử, chơi thật.

3. Kết luận:

- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.

- GV và HS hệ thống lại bài.

- Nhận xét giờ.
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Tiết 3: Kể chuyện.                            
Tiết 20: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	-  Dựa vào gợi ý kế được câu chuyện theo yêu cầu của đề


	- Dựa vào gợi ý trong SGK chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về người có tài

- Hiểu nội dung chính của câu chuyện đã kể


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Dựa vào gợi ý trong SGK chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về người có tài

2. Kỹ năng: Hiểu nội dung chính của câu chuyện đã kể

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số chuyện về ng​ười có tài.

- Dàn ý kể chuyện.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức:

* Bài cũ:

- Không kiểm tra.

* Giới thiệu bài:

2. Phát triển bài:

a. Hư​ớng dẫn HS kể chuyện.

- Gọi HS đề bài.

- GV gạch d​ưới từ: đã nghe, đã đọc, có tài.

* GV: Chọn đúng câu chuyện đã nghe, đã đọc về một ng​ười có tài.

- Câu chuyện ở trong SGK sẽ không đạt điểm cao.

- Gọi HS giới thiệu tên câu chuyện nói rõ câu chuyện kể về ai? Có tài năng gì?

b. HS thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- Gọi HS đọc dàn ý bài kể chuyện.

* GV: Cần kể có đầu có cuối như​ng với những câu chuyện dài cho phép các em kể 1 đến 2 đoạn.

- Cho HS kể chuyện theo cặp ( 2 phút )

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện tr​ước lớp.

- Gọi HS nhận xét.

* Kể chuyện theo nhóm

- Các nhóm kể câu chuyện đã được chuẩn bị

* Kể chuyện trước lớp

- Đại diện các nhóm lên bảng kể chuyện

- HS nhận xét, đánh giá và hỏi các bạn các câu hỏi liên quan

+ Bạn thích nhất chi tiết nào trong chuyện?

+ Vì sao bạn yêu thích nhân vật đó?

+ Câu chuyện muốn nói với bạn điều gì?

- Gọi HS nhận xét.

- Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay và kể chuyện hay nhất.

3. Kết luận:

+ Các câu chuyện các bạn vừa kể đều nói lên điều gì?
- Nhận xét giờ.
	- HS đọc đề bài

- HS giới thiệu tên câu chuyện mình kể.

- HS đọc dàn ý ( gợi ý 3 )

- HS kể chuyện theo cặp

- HS kể chuyện tr​ước lớp.

- HS kể.

- HS nhận xét.

- Bình chọn bạn kể hay nhất.

- Đều nói về ngư​ời có tài.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 4: Anh văn.

(GV chuyên dạy)


Ngày soạn: 21/01/2015

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 23 tháng 01 năm 2015

Tiết 1: Toán.                                
Tết 100: PHÂN SỐ BẰNG NHAU

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Đã biết phân số và phép chia số tự nhiên


	- B​ước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số.

- B​ước đầu nhận ra đư​ợc sự bằng nhau của hai phân số.


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: B​ước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số.

2. Kỹ năng: B​ước đầu nhận ra đư​ợc sự bằng nhau của hai phân số.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.

II. Đồ dùng dạy học:
- Các băng giấy.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:
+ Khi nào PS lơn hơn 1 PS bằng 1, PS bé hơn 1? Cho VD?

2. Phát triển bài:

a. HĐ với đồ dùng trực quan:

- GV đưa ra 2 băng giấy như nhau, đặt băng giấy này lên trên băng giấy kia.

+ Em có NX gì về 2 băng giấy này?

- Dán 2 băng giấy lên bảng.

+ Băng giấy thứ nhất được chia làm mấy phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần?
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+ Nêu PS chỉ số phần đã được tô màu ở băng giấy T1?

+ Băng giấy T2 được chia làm mấy phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần?

+ Nêu PS chỉ số phần đã được tô màu ở băng giấy T2?

+ S2 phần được tô màu  của hai  băng giấy?

+ Vậy 
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 băng giấy so với 
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 băng giấy NTN?

+ Từ 
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 băng giấy so với  
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 băng giấy, hãy so sánh  
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và 
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* Nhận xét:

Từ HĐ  trên các em đã biết  
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 và 
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 là 2 PS bằng nhau. Vậy làm thế nào để từ PS 
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 ta có được PS 
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+ Từ PS 
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  có được PS 
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, ta đã nhân cả TS và MS của PS 
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 với mấy?

+ Khi nhân cả TS và MS của một PS với một số TN # 0, chúng ta được gì?

+ Tìm cách để từ PS  
[image: image57.wmf]8
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ta có được PS 
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?

+ Từ PS 
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 có được PS 
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 ta chia cả TS và MS cho mấy?

+ Khi chia cả TS và MS của một PS cho một số TN # 0, chúng ta được gì?

b. Thực hành:

Bài 1 (T 112):  Nêu y/c?

Bài 2 (T112):  Nêu y/c?

     18 : 3 = 6

 (18 x 3) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

     81 : 9 = 9

(81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

+ S2 giá trị của18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)

+ Khi ta nhân cả SBC và số chia với cùng 1 số TN # 0 thì thương có thay đổi không?

+ S2 giá trị của 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)

+ Khi ta chia cả SBC và số chia của 1 phép chia cho cùng một số TN # 0 thì thương số co thay đổi không?

Bài 3 (T112):  Nêu y/c?
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+ Làm thến nào để từ 50 có được 10?

+ Vậy điền mấy vào 
[image: image64.wmf]10
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- GV ghi bảng và giảng lại cho HS cách tìm ra PS 
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3. Kết luận:

- Những phân số như thế nào thì bằng nhau?
	- 1 HS lên bảng, HSNX, GVKL.

- Quan sát.
- 2 băng giấy này bằng nhau. (như nhau, giống nhau)

- ... 4 phần bằng nhau tô màu 3 phần.

- 
[image: image66.wmf]4
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 băng giấy đã được tô màu.

- ... 8 phần bằng nhau, đã tô màu 6 phần.

 - 
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 băng giấy đã được tô màu.

- Phần được tô màu của 2 băng giấy giấy bằng nhau.

- 
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 băng giấy =  
[image: image69.wmf]8

6

 băng giấy.

- 
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- HS thảo luận, phát biểu.
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- ... với 2 

- Khi nhân cả TS và MS của một PS với một TN # 0 ta được một PS bằng PS đã cho.

- TL, báo cáo.
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- ... cho 2

- ... được một PS bằng PS đã cho

- 2 HS đọc ghi nhớ SGK(T111)

- HS nêu yêu cầu.
- 3 HS lên bảng

- Làm BT vào SGK, đọc BT

- NX, sửa sai

a)
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b) 
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- HS nêu yêu cầu.

- Làm vào vở, 2 HS lên bảng

- 18 : 3 = (18 x 4) : (3 x 4)

- ... thì thương không thay đổi

- 81 : 9 = (81 : 9) : (9 :3)

- ... không thay đổi.

- 2 HS đọc lại NX trong SGK

- HS nêu yêu cầu.

- Để từ 50 có được 10 ta thực hiện 

50 : 5 = 10

- Điền 15 vì 75 : 5 = 15

- HS viết vào vở 
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- HS làm vào vở, HS lên bảng
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- HSTL.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Mĩ thuật.

(GV chuyên dạy)


Tiết 3: Luyện từ và câu.               

Tiết 40: MỞ RỘNG VỐN TỪ: SỨC KHỎE

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Biết sức khỏe quan trọng với con người


	- Biết thêm một số từ ngữ nói về sức khỏe của con người và tên một số môn thể thao, nắm được một số thành ngữ , tục ngữ liên quan đến sức khỏe


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết thêm một số từ ngữ nói về sức khỏe của con người và tên một số môn thể thao.

2. Kỹ năng: Nắm được một số thành ngữ , tục ngữ liên quan đến sức khỏe.

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài

II. Đồ dùng dạy học:

-   Bút dạ, phiếu to viết ND bài tập1, 2, 3.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Bài cũ: 

- 2HS đọc đoạn văn kể về công việc trực nhật lớp, chỉ rõ các câu kể Ai làm gì? trong đoạn viết BT3?
* Giới thiệu bài: nêu mục đích, yêu cầu.

2. Phát triển bài:

Bài 1:  

- Học sinh đọc yêu cầu

- Đọc thầm y/c của bài, TL nhóm

- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu?

- 3 HS làm phiếu, HS làm vào vở viết ít nhất 15 TN

- Các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng chày, bóng bâuf dục, cầu lông...

Bài 3(T 19): 

- ? Nêu yêu cầu?

- Khỏe như voi( trâu, hùm)

- Nhanh như cắt(gió, chớp, điện, sóc)

Bài 4(T19):

? Khi nào người " Không ăn không ngủ được"?

? Không ăn không ngủ được thì khổ ntn?

? "Tiên " sống như thế nào?

? Người "ăn được ngủ được" là người ntn?

? "ăn được ngủ được là tiên"  có nghĩa ntn?

? Câu tục ngữ này nói lên điều gì?

3. Kết luận:

-  Hôm nay học bài gì? 
-  NX giờ học. 
	- 2 HS lên bảng

- 1 HS đọc bài tập (đọc cả mẫu)

- Đọc thầm y/c của bài, TL nhóm

- Đại diện nhóm báo cáo.

- NX bổ sung.

a. TN chỉ HĐ có lợi cho sức khỏe: Luyện tập, tập TD, chạy, chơi thể thao, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi. an dưỡng, nghỉ mát, du lịch giải trí...

b. TN chỉ những đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh: vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn rỏi, rắn chắc, săn chắc, chắc nịch, cường tráng, dẻo dai, nhanh nhẹn...

- 1 HS nêu

- Đại diện nhóm báo cáo

- NX, bổ sung

- Làm vào vở

- Đọc bài tập, NX

- Khi bị ốm, yếu, già cả thì không ăn không ngủ được.

- ..... ngoài lo lắng về sức khỏe, bệnh tật còn phải lo lắng đến tiền bạc dể mua thuốc, chạy chữa.

- " Tiên" sống an nhàn, thư thái, muốn gì cũng được.

- ... là người hoàn toàn khỏe mạnh.

- ... nghĩa là  là người đó có SK tốt, sống sung sướng như tiên.

- Câu tục ngữ nói lên có SK thì sung sướngnhư tiên, không có SK thì phải lo lắng về nhiều thứ.




…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 4: Tập làm văn.                          
Tiết 40: LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

	Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài học
	Những kiến thức mới trong bài được hình thành

	- Biết về địa phương mình


	- Nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu.

- Bước đầu biết quan sát và trình bày được một vài nét đổi mới ở nơi HS đang sống


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu.

2. Kỹ năng: Bước đầu biết quan sát và trình bày được một vài nét đổi mới ở nơi HS đang sống 

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài

II. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh họa 1 số nét nét đổi mới ở địa phương.

- Bảng phụ viết dàn ý của bài GT.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoat động của HS

	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định

* Bài cũ: Không kiểm tra

* Giới thiệu bài.

2. Phát triển bài:

* Bài 1 (T19):

? Bài văn giới thiệu những nét đổi mới của địa phương nào?

? Kể lại những nét đổi mới nói trên?

* Bài 2 (T20):

Tìm hiểu đề.

- HDHS có nhiều sự đổi mới của đất nước. Em hãy chọn một HĐ mà em thích hoặc có ấn tượng nhất để giới thiệu, làm nổi bật lên địa phương mình...

? Em chọn GT nét đổi mới nào của địa phương mình?

- Những đổi mới ở địa phương có thể là phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, chăn nuôi, PT nghề phụ...

? 1 bài GT cần có những ND nào?

? Mỗi phần cần đảm bảo nội dung gì?

- GV treo bảng phụ ghi sẵn dàn ý một bài giới thiệu.

- T/c thi trình bày trước lớp.

3. Kết luận:

- 1 Bài giới thiệu gồm có những nội dung nào ?

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS đọc BT

- Đọc thầm bài, làm BT cá nhân.

- HS đọc BT.

- ... xã Vĩnh Sơn, một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạch, tỉnh Bình Định, là xã có nhiều khó khăn nhất huyện, đói nghèo đeo đẳng quanh năm 

- Người dân Vĩnh Sơn trước đây... giờ đây đã biết... 

- Nghề nuôi cá PT...

- Đời sống của người dân được cải thiện ...

- 2 HS đọc đề

- HS nêu

- 3 phần: MB, TB, KB.

MB: GT chung về địa phương em sinh sống (tên đ2 chung)

- TB: GT những đổi mới ở địa phương.

KB: Nêu kết quả đổi mới của địa phương, cảm nghĩ  của em về sự đổi mới đó.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Thực hành giới thiệu nhóm.

- HS trình bày


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 5:
SINH HOẠT LỚP

I. Sơ kết tuần 20

1. Nền nếp:

- Xếp hàng ra vào lớp đều, thẳng hàng

- 15 phút đầu giờ có tiến bộ

- Một số bạn còn nói chuyện riêng: Huy, Minh, Duy, Lâm

- Vẫn còn HS đi học muộn

2. Học tập:

- Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái xây dựng bài: Hiền, Trang, My.

- Trong lớp còn một số em ch​ưa chăm học, làm việc riêng trong giờ

3. Vệ sinh:

- Vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt

II. Hoạt động, kế hoạch tuần 21

1. Nền nếp:

- Ổn định duy trì nền nếp

- Phát huy những mặt tích cực đã đạt đ​ợc trong tuần tr​ước.

2. Học tập:

           - Về nhà cần học bài và chuẩn bị bài cho tốt hơn.

 - Tổ 1 cần cố gắng nhiều trong học tập

 - Duy trì lịch luyện viết

- Cần chuẩn bị đồ dung và sách vở đầy đủ trước khi đến lớp

3. Vệ sinh:

- Giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực đư​ợc phân công

- Giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết mùa đông.
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